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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – THÁNG 11 NĂM 2018


PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp:	
	
2. Năm thành lập:	
3. Địa chỉ trụ sở chính:	
	
4. Điện thoại:	
5. Loại hình: 󠆼󠆼 Công lập [󠆼󠆼 TW 󠆼󠆼 ĐP]	󠆼 Tư thục 	󠆼 FDI
6. Họ và tên người trả lời:	
7. Chức vụ:	

PHẦN 2. TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Câu 1. Xin Ông/Bà cho biết ngành nghề đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (đánh dấu X đối với những ngành nghề cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Ông/Bà có thế mạnh)
	Stt
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao đẳng

	
	Tên ngành
	Mã ngành
	Tên ngành
	Mã ngành
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Câu 2. Xin Ông/Bà cho biết quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Ông/Bà.
	Stt
	Trình độ đào tạo
	Theo thiết kế
(Người)
	Thực tế đào tạo
(Người)
	Số lượng tốt nghiệp
(Người)

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2016
	2017
	2018

	1
	Sơ cấp
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	


Câu 3. Xin Ông/Bà cho biết trình độ đào tạo của cơ sở Ông/Bà đã đạt chuẩn đầu ra của Cộng đồng kinh tế ASEAN chưa?
a. Chưa đạt
b. Đạt 
Câu 4. Nếu đạt, xin Ông/Bà cho biết những ngành nghề nào đạt chuẩn của Cộng đồng kinh tế ASEAN?
	Stt
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao đẳng

	
	Tên ngành
	Mã ngành
	Tên ngành
	Mã ngành
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Câu 5. Kết quả đào tạo đối với những ngành nghề chính (Đối với trường cao đẳng ghi kết quả đào tạo ngành nghề chính khối cao đẳng, đối với trường trung cấp ghi kết quả đào tạo ngành nghề chính khối trung cấp)
	Stt
	Tên ngành
	Mã ngành
	Năng lực đào tạo theo thiết kế
	Số lượng đào tạo thực tế
	Số lượng học sinh tốt nghiệp

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2016
	2017
	2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6. Theo Ông/Bà, những ngành nghề nào hiện nay sinh viên ra trường dễ tìm được việc làm nhất?
	Stt
	Tên ngành

	
	

	
	

	
	


Câu 7. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Ông/Bà có gặp khó khăn gì trong tuyển sinh không?
a. Có
b. Không
Câu 8. Nếu có, là những khó khăn gì?
a. Không tuyển đủ học sinh trong các ngành học theo chỉ tiêu
b. Chất lượng học sinh đầu vào kém khó khăn trong đào tạo
c. Khác, ghi rõ:	
Câu 9. Xin Ông/Bà cho biết những ngành nào hiện nay cơ sở Ông/Bà khó tuyển sinh nhất
	Stt
	Tên ngành
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Câu 10. Cơ sở vật chất đến cuối năm 2016
	Stt
	Tên cơ sở vật chất
	Địa chỉ
(quận/huyện)
	DT khu đất
(m2)
	Diện tích XD
(m2)
	DT phòng học
(m2)
	DT ký túc xá
(m2)

	1
	Trụ sở chính
	
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh
	
	
	
	
	

	2.1
	Tên chi nhánh
	
	
	
	
	

	2.2
	Tên chi nhánh 
	
	
	
	
	

	2.3
	Tên chi nhánh
	
	
	
	
	

	2.4
	Tên chi nhánh
	
	
	
	
	

	2.5
	Tên chi nhánh
	
	
	
	
	

	2.6
	Tên chi nhánh
	
	
	
	
	

	2.7
	Tên chi nhánh
	
	
	
	
	

	2.8
	Tên chi nhánh
	
	
	
	
	

	2.9
	Tên chi nhánh
	
	
	
	
	



Câu 11. Trong số các cơ sở vật chất nêu trên, có địa điểm nào nằm trong diện phải di dời theo chủ trương của UBND TP.HCM không?
a. Có
b. Không
Câu 12. Nếu có, xin cho biết địa điểm nào?
a. Trụ sở chính
b. Chi nhánh:	
c. Chi nhánh	
d. Chi nhánh	
Câu 13.  󠆼Nếu địa điểm hiện nay nằm trong kế hoạch di dời theo chủ trương của thành phố, xin Ông/Bà cho biết kế hoạch sắp tới như thế nào?
	Tên cơ sở vật chất
	Địa điểm
dự kiến
chuyển đến
(Quận/huyện)
	Diện tích
(m2)
	Năm di dời
	Pháp lý của địa điểm mới
(Thuê, nhà nước giao đất,…)

	Trụ sở chính
	
	
	
	

	Chi nhánh……..
	
	
	
	

	Chi nhánh……..
	
	
	
	

	Chi nhánh……..
	
	
	
	


Câu 14. Nếu diện tích không đảm bảo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, xin Ông/Bà cho biết đơn vị có giải pháp nào cho vấn đề này không?
a. Có
b. Không
Câu 15. Nếu có, là giải pháp gì?
a. Mở rộng diện tích ở vị trí hiện hữu
b. Mở thêm chi nhánh
c. Di dời đến địa điểm khác tại quận/huyện:……………….có diện tích rộng hơn.
d. Liên kết đào tạo với đơn vị khác
e. Khác, xin cho biết:	
Câu 16. Theo Ông/Bà, cơ sở vật chất hiện nay có đáp ứng yêu cầu đào tạo không?
a. Có
b. Không
Câu 17. Máy móc thiết bị phục vụ đào tạo của cơ sở giáo dục nghiệp của Ông/Bà hiện nay đạt trình độ nào dưới đây?
a. Tiên tiến, chiếm tỷ trọng ……………..%
b. Trung bình tiên tiến, chiếm tỷ trọng …………….%
c. Trung bình, chiếm tỷ trọng……………..%
d. Lạc hậu, chiếm tỷ trọng…………% 


Câu 18. Máy móc thiết bị phục vụ đào tạo trong thời gian qua có được đầu tư đổi mới không?
a. Có
b. Không
Câu 19. Máy móc thiết bị hiện nay có đáp ứng nhu cầu đào tạo không?
a. Đáp ứng
b. Không đáp ứng
Câu 20. Nếu không đáp ứng, xin Ông/Bà cho biết không đáp ứng về nội dung nào?
a. Không đáp ứng về số lượng
b. Không đáp ứng về trình độ công nghệ
Câu 21. Giáo viên
	Stt
	
	2016
	2017
	2018

	1
	Tổng số 
	
	
	

	
	Thỉnh giảng
	
	
	

	
	Cơ hữu
	
	
	

	2
	Trình độ chuyên môn
	
	
	

	
	Tiến sỹ
	
	
	

	
	Thạc sỹ
	
	
	

	
	Đại học
	
	
	

	
	Trung cấp
	
	
	

	
	Khác
	
	
	

	3
	Ngoại ngữ
	
	
	

	
	A
	
	
	

	
	B
	
	
	

	
	C
	
	
	

	
	Khác (TOEFT, IELTS,...)
	
	
	

	4
	Tin học
	
	
	

	
	A
	
	
	

	
	B
	
	
	

	
	C
	
	
	

	
	Khác (Cử nhân, IC3,...)
	
	
	

	5
	Kỹ năng nghề
	
	
	

	5.1
	Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	
	
	

	
	Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ Cao đẳng
	
	
	

	
	Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ Trung cấp
	
	
	

	5.2
	Chứng nhận bậc thợ
	
	
	

	
	3/7
	
	
	

	
	4/7
	
	
	

	
	5/7
	
	
	

	
	2/6
	
	
	

	
	3/6
	
	
	

	
	4/6
	
	
	

	5.3
	Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
	
	
	

	5.4
	Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề 
	
	
	

	5.5
	Nghệ nhân cấp quốc gia
	
	
	



Câu 22. Xin Ông/Bà cho biết đội ngũ giáo viên hiện nay đáp ứng bao nhiêu % nhu cầu đào tạo?
a. Hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu đào tạo
b. Đáp ứng được trên 70% nhu cầu đào tạo
c. Đáp ứng được từ 50% đến < 70% nhu cầu đào tạo
d.  Đáp ứng được dưới 50% nhu cầu đào tạo
Câu 23. Xin cho biết đơn vị sử dụng chương trình giảng dạy nào?
a. Chương trình giảng dạy do Bộ soạn thảo
b. Chương trình giảng dạy của nước ngoài
c. Chương trình giảng dạy do trường tự soạn thảo
d. Khác, ghi rõ:	
Câu 24. Hiện nay cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Ông/Bà có liên kết với cơ sở giáo dục nào trong nước để đào tạo không?
a. Có
b. Không
Câu 25. Nếu có, xin Ông/Bà cho biết liên kết với đơn vị nào?
Liên kết với trường/trung tâm:	
Câu 26. Xin Ông/Bà cho biết nội dung liên kết:
								
Câu 27. Hiện nay cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Ông/Bà có liên kết với trường/tổ chức nước ngoài để đào tạo không?
a. Có
b. Không 
Câu 28. Nếu có, xin cho biết liên kết với trường/tổ chức nào?
Liên kết với trường/tổ chức:Liên kết với Hiệp hội Năng lượng không biên giới, Pháp 
Câu 29. Xin cho biết nội dung liên kết:
[bookmark: _GoBack]Liên kết đào tạo ngắn hạn miễn phí nghề Điện dân dụng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn,bộ đội xuất ngũ.
Câu 30. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Ông/Bà có liên kết với doanh nghiệp để đào tạo không?
a. Có
b. Không
Câu 31. Nếu có, xin Ông/Bà cho biết những nội dung liên kết đào tạo
a. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức các lớp đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.
b. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đưa học sinh đến thực tập tại doanh nghiệp.
c. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cung cấp học sinh sau khi tốt nghiệp cho doanh nghiệp.
d. Liên kết khác, ghi rõ:	
Câu 32. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có được hưởng các chính sách ưu đãi nào của Nhà nước không?
a. Có
b. Không
Câu 33. Nếu có, là những chính sách nào?
				
Câu 34. Ông/Bà có gặp khó khăn gì khi thực hiện các thủ tục để được hưởng ưu đãi không?
a. Có
b. Không
Câu 35. Nếu có, là những khó khăn gì?
a. Thủ tục phức tạp
b. Thời gian được xét giải quyết quá lâu
c. Mức ưu đãi thấp
d. Khác, ghi rõ:	
	
Câu 36. Ông/Bà có những kiến nghị gì đối với chính quyền thành phố không?
a. Có
b. Không
Câu 37. Nếu có, là những kiến nghị gì?
									
 
Xin cám ơn sự hợp tác của Ông/Bà



